
1 Tiểu học Gia Xuyên 5 150 30,0 5 149 29,8 5 137 27,4 4 147 36,7 5 151 30,2 734 24 30,7

2 Tiểu học Liên Hồng 6 180 30,0 6 181 30,1 6 167 27,8 5 184 36,8 5 153 30,6 865 28 30,8

3 Tiểu học Thạch Khôi 6 198 33,0 6 175 29,1 6 180 30,0 6 198 33,0 5 169 33,8 920 29 31,7

17 528 31,0 17 505 29,7 17 484 28,5 15 529 35,2 15 473 31,5 2,519 81 31,0

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của UBND phường Thạch Khôi)

STT

             Chỉ  tiêu

Trường

Khối 1 Khối 2 Khối 3

Số 

Lớp

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số 

Lớp

Ghi chú

Khối 4 Khối 5 Tổng 

Số học 

sinh

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số học 

sinh

Số 

Lớp

Số học 

sinh

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số học 

sinh

Số 

Lớp

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số 

Lớp

Số học 

sinh

Tổng số

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số 

Lớp

Số học 

sinh

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp



1 THCS Gia Xuyên 4 165 41,2 4 165 41.3 5 207 41.4 5 183 36.6 18 720 40.0

2 THCS Liên Hồng 5 203 40,6 5 220 44.0 4 190 47.5 5 227 45.4 19 840 44.2

3 THCS Thạch Khôi 4 180 45,0 4 175 43.8 4 172 43 5 206 41.2 17 733 43.1

13 548 42 13 560 43 13 569 44 15 616 41 54 2,293 42

Số 

Lớp

Phụ lục 3

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số 

Lớp

Số học 

sinh

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số 

Lớp

KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CẤP THCS NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của UBND phường Thạch Khôi)

STT

              Chỉ tiêu

Trường

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng 

Ghi chú

Tổng cộng

Số học 

sinh
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quân số 
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/ lớp

Số học 

sinh

Bình 

quân số 

học sinh 

/ lớp

Số 

Lớp

Số học 

sinh
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quân số 
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/ lớp

Số 

Lớp

Số học 

sinh
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